
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 44 2032 UXTC dưới niêm 12 tuần

7 2 39 0000 UXTC 14 tuần

7 3 40 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 50 2002 UXTC dưới niêm 12 tuần

8 5 47 6006 UBT (P) 7cm

8 6 33 1001 Polype lòng TC, ULNMTC 2bên/VMC

9 7 35 2012 UBT (T) 5 cm

9 8 34 0000 VSI/ lạc NMTC BT (P) 8cm

9 9 26 0000 VSI/ Td polype lòng TC

11 10 43 1001 UBT (P) 6cm

11 11 38 1001 UBT (T) 5 cm

11 12 21 0010 UBT 2 bên 8cm

2 13 40 2012 UBT (T) 7 cm

2 14 31 1001 UBT (P) 4cm

2 15 22 0000 UBT (T) 5 cm

16 16 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 63 1001 TSĐGĐHNMTC + Sa BQ, TC độ 2

7 2 45 2002 Tụ dịch hố chậu T /VMC

8 3 59 0020 TSĐGĐHNMTC

8 4 47 4034 UXTC 14 tuần

8 5 30 2002 UBT 2 bên 5cm

9 6 48 2002 UXTC 8 tuần + UBT (T) 6 cm

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + QUANG.BM + HIỀN.CĐT

QUANG.BM + HIỀN.CĐT

Q.KHOA + THỤC TRANG + THU NGÂN

THU THỦY + Đ.THẢO  + X.QUỐC.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + C.CÔNG.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + T.VÂN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

PHAN NGA + N.QUANG + KIM YẾN

ÁI THỤY + THU BA + C.CƯỜNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

THU THỦY + Đ.THẢO + X.QUỐC.TT

THU THỦY + Đ.THẢO  + X.QUỐC.TT

MỸ NGỌC + THIÊN TRANG

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC  

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC 

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC 

ÁI THỤY + THU BA + C.CƯỜNG.TT

ÁI THỤY + THU BA + C.CƯỜNG.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + T.THỦY.TT

BS KHOA NS + B CHI + T.ANH.TT

MỸ NGỌC + THIÊN TRANG + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + THIÊN TRANG + BÌNH THÀNH

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP (T)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC+ 2PP+ khâu ngắn 2dc TC cùng

NS TS TTTXT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,cắt polype, bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 30/03/2015 đến ngày 05/04/2015 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc nhân xơ, KTSD

PHẠM THỊ NHUẦN

VÕ THỊ THUẬN

NGÔ THỊ THƯƠNG

LÊ THỊ MỘNG CẦM

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ NGỌC TUYẾT

VÕ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THANH OANH

TRƯƠNG CẨM NHUNG

PHẠM THỊ MAI

ĐỖ THỊ SANG

HUỲNH THANH NHÀN

LÊ THỊ THÚY

PHẠM THỊ THỂ

NGÔ THỊ THU

PHẠM THỊ NGỌC PHƯỢNG

HÀ THỊ NHIÊN

TRẦN THỊ VI THẢO

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ LÀNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NGUYÊN THẢO

NGUYỄN NGỌC LỆ

NGUYỄN THỊ BÌNH

851

826

827

1525

1371

1301

46N

765

SHC

1349

1263

817

1356

1323

821

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1386

1273

1269

854

PM

Ngày: 30/03/2015 

Ngày: 31/03/2015 

1283

818

523

1304



9 7 41 ĐT Đa NXTC 10 tuần

9 8 34 1041 UBT (P) 8cm

11 9 43 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 19 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 33 1001 VSII/UBT (P) 8cm

2 12 34 1001 VSII tắc ODT

2 13 30 0000 UBT (T) 5 cm

2 14 20 0010 UBT (P) 6cm

2 15 21 ĐT UBT (P) 8cm

2 16 33 0010 VSI/ ULNMTC BT (T) 7cm

17 32 1001 UBT (P) 6cm

18 18 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 2012 TSĐGĐHNMTC

7 2 43 0000 UBT (T) 8 cm + UXTC

7 3 24 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 51 1001 Sa BQ TC TT độ 4

8 5 33 1001 Đoạn sản

9 6 53 2002 Adenomyosis

9 7 36 0000 VSI/UXTC 14 tuần

9 8 39 ĐT UXTC 7 tuần

11 9 51 1011 ULNMBT (P) 6cm

11 10 44 2012 UBT (T) 7 cm

11 11 38 ĐT UBT (P) 7cm+ UXTC nhỏ

2 12 25 0000 UBT (P) 9cm

2 13 32 0020 UBT (T) 7 cm

2 14 30 1001 UBT (P) 7cm

2 15 25 ĐT UBT (T) 6 cm

2 16 31 1001 VSII/tắc ODT 2 bên

17 26 0000 VSI/ tắc 2ODT

18 40 2012 LNMTC (T) 6cm/VMC 2l

H.HIỆP + ÁI + X.THẢO.TT

H.HIỆP + ÁI + X.THẢO.TT

LÊ DIỆP + N.HÙNG.PNT + H.ANH.TT

LÊ DIỆP + N.HÙNG.PNT + H.ANH.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + M.TUYỀN + NGỌC DUNG

H.THẮM + M.TUYỀN 

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT +T.NGA.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT +T.NGA.TT

TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT +T.NGA.TT

H.HIỆP + ÁI + X.THẢO.TT

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + BÍCH TY

THƯƠNG.BM + LÊ DIỆP + BÍCH TY

LÊ DIỆP + BÍCH TY

MỸ NHI + Q.KHOA + T.BIÊN.TT

MỸ NHI + Q.KHOA + T.BIÊN.TT

H.THẮM + M.TUYỀN + NGỌC DUNG

Q.HƯƠNG + THẢO.DT.PNT + THU.TT

Q.HƯƠNG + THẢO.DT.PNT + THU.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OANH.BM.HS + X.QUYÊN.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + THÙY 

HƯƠNG.TT

K.HOÀNG + MẬN + T.NGUYỆT.TT

K.HOÀNG + MẬN + T.NGUYỆT.TT

K.HOÀNG + MẬN + T.NGUYỆT.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + T.HẰNG.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + T.HẰNG.TT

THU HÀ 2 + TỐ NHƯ + T.HẰNG.TT

Q.KHOA +  THỤC TRANG  + THU NGÂN

THỤC TRANG  + THU NGÂN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ktra 2 TV, mổ bụng bóc UXTC

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt PP (P), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt HTTC + BT (T)

NS Bóc u, KTSD

NS cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS ổ bụng nối ODT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

DOÃN HƯƠNG LAN

HUỲNH THÚY NGÂN

BÙI THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN KIM HẠNH

NGUYỄN THỊ TUYẾT ÁNH

NGÔ THỊ THÚY LOAN

TRẦN NGUYỆT MỸ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG SEN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN

THÂN THỊ MINH TRANG

LÊ THỊ HẠNH

TRẦN THỊ HỒNG THẮM

HUỲNH THỊ MUỘN

NGUYỄN THỊ CẨM NHÌN

HUỲNH TUYẾT ANH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRẦN NGỌC BẢO TRÂM

VÕ THU HIỀN

KA SĂN

BN TNTC

BN TNTC

DƯƠNG THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÝ BÍCH TUYỀN

HUỲNH NHƯ THƠ

NGUYỄN THỊ THU NGÂN

PHAN THỊ TRÚC THI

LÊ THỊ TRÂM ANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT KIỀU

ĐỖ THỊ CẨM HỒNG

LÊ THỊ DỊ

858

869

1372

1298

1393

1368

1376

863

870

781

860

767

861

865

1464

40N

5904

1380

830

1359

852

828

849

5266

856

1370

848

853

KP

836

Thứ: TƯ 

Ngày: 01/04/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 47 2002 ULNMTC TC 12 tuần

7 2 35 2001 Nối ODT/ Đoạn sản

7 3 23 2022 UBT (P) 7cm/VMC

8 4 54 5005 UXTC dưới niêm 8 tuần

8 5 53 2012 TSĐGKĐHNMTC

8 6 23 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 50 3003 UBT (T) 8 cm

9 8 42 ĐT UBT (T) 7 cm/VMC

9 9 16 ĐT UBT (P) 4cm

11 10 51 3033 UBT (P) 7cm/VMC

11 11 33 1011 UBT (P) 8cm

11 12 39 1011 UBT (P) 8cm

2 13 22 ĐT UBT (P) 6cm

2 14 19 2002 UBT 2 bên 5cm

2 15 26 0010 UBT (P) 6cm

16 27 0010 VSII/ tắc 2ODT

17 31 0000 VSI/ tắc VT (P)

18 23 0000 VSI/tắc ứ dịch TV 2 bên

4 0 0

4 0 0

7 1 48 1011
UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 3cm chèn ép 

niệu

7 2 31 2002 UXTC 12 tuần

7 3 34 ĐT UXTC 12 tuần

8 4 49 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

8 5 43 2002 Polype lòng TC

8 6 42 0000 VSI/UBT (P) 5cm

9 7 55 2002 UBT (P) 6cm

9 8 29 0020 UBT (T) 6 cm

HƯNG + H.QUYÊN 

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH

YẾN OANH  + A.THƯ2 + TRUNG NAM.TT

YẾN OANH  + A.THƯ2 + TRUNG NAM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT + B.LOAN.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + T.NGA.TT

HƯNG + H.QUYÊN + K.LIÊN

HƯNG + H.QUYÊN + K.LIÊN

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + T.NHÂN.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + T.NHÂN.TT

K.CHI.PNT + THU + V.THÔI.TT

K.CHI.PNT + THU + V.THÔI.TT

K.CHI.PNT + THU + V.THÔI.TT

DỰ BỊ

HƯNG + H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

THANH THÚY + TRUNG HIẾU + V.PHÁT.TT

THANH THÚY + TRUNG HIẾU + V.PHÁT.TT

THANH THÚY + TRUNG HIẾU + V.PHÁT.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG + T.NHÂN.TT

BS KHOA NS  + NGUYỄN LONG + 

H.NHUNG.TT

BS KHOA NS  + K.XUYẾN + H.EM.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

HƯNG + H. PHƯƠNG + HOÀI NAM

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC + PP (P)

NS BTC cắt đốt polype

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, tái tạo ODT nếu được

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ THANH TÙNG

HỒ THỊ LƯỢM

PHẠM THỊ THU HẰNG

LƯƠNG HOÀNG KHA

PHAN THỊ THANH TUYỀN

PHẠM THỊ MUỘI

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ NGA

NGUYỄN THỊ DUNG

VÕ THỊ THANH THƠ

LƯ MỘNG ĐIỆP

TRẦN THỊ CẨM VÂN

TRẦN THỊ DIỄM PHÚC

NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

PHẠM THỊ XA

TRẦN THỊ KIM QUYÊN

LÊ THỊ THẢO LY

BÙI THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ DUNG

VŨ QUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ THỦY HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BÙI THỊ BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ NHANH

TRƯƠNG THỊ KIM SANG

BN TNTC

1471

1484

1553

1559

915

1547

876

1438

913

916

1387

1390

895

901

902

1437

879

1543

890

891

609

877

 898

884

1560

899

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/04/2015 

Ngày: 03/04/2015 



9 9 24 ĐT UBT (P) 4cm

11 10 64 6026 UBT (P) 5cm

11 11 42 2002 UBT 2 bên 6cm

11 12 30 1001 UBT (T) 7 cm

2 13 42 3043 UBT (P) 5cm

2 14 33 0000 VSII/ tắc 2 ODT

2 15 25 ĐT UBT (T) 8 cm

16 21 0000 VSI/ tắc 2 ODT

17 26 0000 VSI/ tắc 2 ODT

18 32 2012 UBT (P) 10cm

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + H.NHUNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YẾN OANH  + A.THƯ2 + TRUNG NAM.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + K.NGUYỆN.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + K.NGUYỆN.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + K.NGUYỆN.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + H.NHUNG.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + H.NHUNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 3 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

LÊ THỊ PHƯỢNG

TẠ THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ KIM CHI

VÕ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN HỒNG UYẾN

PHẠM THỊ KHUYÊN

NGUYỄN THỊ THẮM

NGUYỄN BẢO NHƯ QUỲNH

PHẠM THỊ THÙY TRANG

1569

1510

1507

1491

894

909

327

1502

1450

1509


